	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 Môn:  Công Nghệ 6

	
	
	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	
	
	(Không kể thời gian phát đề)



	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Số CH
TN
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TL
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TN
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TL
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TN
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TL
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TN
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TL
	Thời gian
(phút)
	Số câu hỏi
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	TL
	
	

	1
	Chương I: Nhà ở
	1. Khái quát về nhà ở

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
1,0 đ

	5’

	
	
	
	
	
	
	2
1,0 đ

	
	5’
	1,0 đ
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	2.  Xây dựng nhà ở
	1
0,5 đ

	1,5’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5 đ

	
	1,5’
	0,5 đ
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	3.  Ngôi Nhà thông minh
	
	
	1
2,0 đ
	10’
	3
1,5 đ

	6’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
1,5 đ

	1
2,0 đ

	16’
	3,5 đ
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	Chương II: Bảo quản và chế biến thực phẩm
	1.  Thực phẩm và dinh dưỡng

	
	
	
	
	2
1,0 đ

	4’
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1,0 đ

	7’
	2
1,0 đ

	1
1,0 đ
	11’
	2,0 đ
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	2.  Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
	3
1,5 đ

	4,5’
	
	
	
	
	
	
	2
1,0 đ

	5’
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2,5 đ

	
	9,5’
	2,5 đ

	
	
	3.  Dự án bữa ăn kết nối yêu thương
	
	
	
	
	1
0,5 đ

	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5 đ

	
	2’
	0,5 đ

	Tổng
	4
  2,0 đ
	6’
	1
2,0 đ

	10’
	6
 3,0 đ
	12’
	
	12’
	
	4
(2,0 đ)
	
	10’
	
	
	1
(1,0 đ)
	7’
	14
7,0 đ
	2
3,0 đ
	45’
	16
10 đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	70
	30
	45’
	100%

	Tỉ lệ chung %
	70%
	30%
	100%
	45’
	100%



	



















BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I MÔN CÔNG NGHỆ 6 – NĂM HỌC 2024 -205
	Stt 
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương I: Nhà ở
	1. Khái quát về nhà ở
	- Nêu được đặc điểm chung của nhà ở; 
- Liên hệ được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.

	
	
	2
	

	2
	
	2. Xây dựng nhà ở
	- Nêu được các bước chính xây dựng nhà ở. 

	1
	
	
	

	3
	
	3. Ngôi Nhà thông minh
	- Nhận biết được các nhóm hệ thống trong ngôi nhà thông minh
- Liên hệ nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
- Hiểu được thê nào là sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
- Cách sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong gia đình

	1
	3
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	Chương II: Bảo quản và chế biến thực phẩm
	
1.Thực phẩm và dinh dưỡng

	- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khoẻ con người.
- Hình thành thói quen ăn, uống khoa học.
	
	2
	
	1

	5
	
	2. Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
	- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.

	3
	
	2
	

	
	
	3. Dự án bữa ăn kết nối yêu thương
	· Thiết kế xây dựng bữa ăn hợp lí cho gia đình
	
	1
	
	



